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	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	
Chức vụ

	Số, ngày, tháng năm 
bổ nhiệm
	Số thẻ
	Ghi chú

	A
	PHÒNG CÔNG CHỨNG

	I
	I
	PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH CÀ MAU
Địa chỉ: Số 999A, Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau; 


	01
	01
	Đoàn Ngọc Liên
	19/5/1966
	PTP công chứng
Phụ trách phòng
Công chứng viên
	52/QĐ-TP 01/12/2004
	239/TP-CC 22/11/2010
2762/QĐ-BTP
	

	02
	02
	Dương Ngọc Tuyết Linh
	02/9/1977
	Phó Trưởng phòng Công chứng viên
	2137/QĐ-BTP 05/8/2010
	241/TP-CC 22/11/2010
2762/QĐ-BTP
	

	B
	VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

	II
	I
	VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT MŨI 
Địa chỉ: Số 69, Nguyễn Trãi, phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau; 


	03
	01
	Nguyễn Thanh Tòng
	03/3/1981
	Trưởng văn phòng 
Công chứng viên
	1848/QĐ-BTP 29/7/2009
	240/TP-CC 12/10/2012
	

	04
	02
	Nguyễn Thành Tam
	20/12/1948
	Công chứng viên
	2629/QĐ-BTP 03/10/2012
	1092/TP-CC 24/01/2013
281/QĐ-BTP
	

	III
	II
	VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ BÍCH TRÂN
Địa chỉ: Số 21A, Lý Bôn, phường 4, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau; VPCC còn 01 công chứng viên kể từ ngày 27/8/2019

	05
	01
	Lê Bích Trân
	08/8/1982
	Trưởng văn phòng 
Công chứng viên
	1681/QĐ-BTP 04/8/2016
	19/CCV 29/5/2019
98/QĐ-STP
	

	06
	02
	Đặng Thu In
	23/5/1986
	Công chứng viên
	438/QĐ-BTP 05/3/2020
	22/CCV 17/3/2020 50/QĐ-STP
	

	IV
	 III
	VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN MAI HƯƠNG 
Địa chỉ: Số 26B, Hùng Vương, khóm 3, phường 7, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau; 


	07
	01
	Đỗ Thanh Hùng
	30/3/1957
	Trưởng văn phòng 
Công chứng viên 
	67/QĐ-BTP 03/01/2014
	16/CCV 08/11/2018
132/QĐ-STP
	

	08
	02
	Trần Mai Hương
	03/6/1975
	Công chứng viên
	2263/QĐ-BTP 09/11/2017
	17/CCV 08/11/2018
133/QĐ-STP
	

	V
	IV
	VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ THÀNH HƯNG
Địa chỉ: Khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; 


	09
	01
	Lê Thành Hưng
	10/12/1952
	Trưởng văn phòng 
Công chứng viên
	1270/QĐ-BTP 03/6/2014
	12/CCV 07/6/2018
68/QĐ-STP
	

	VI
	V
	VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CAO THỊ KIỀU DIỄM 
Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Tất Thành, khóm 8, phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau


	10
	01
	Huỳnh Thanh Cương
	19/10/1958
	Trưởng văn phòng 
Công chứng viên
	3506/QĐ-BTP 26/12/2014
	14/CCV 22/10/2018
114/QĐ-STP
	

	11
	02
	Cao Thị Kiều Diễm
	19/8/1984
	Công chứng viên
	1643/QĐ-BTP 12/10/2017
	15/CCV 22/10/2018
113/QĐ-STP
	



